
DANH MỤC HÀNG HÓA 

STT Mã ngành Tên ngành Thuế suất 
Thuế GTGT

1 4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 10%

2
4652

 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: máy chụp hình, quay phim, điện thoại cố định, điện thoại di động, máy bộ đàm và các thiết bị và 
linh kiện điện tử, viễn thông khác 10%

3

4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị máy văn phòng (máy photocoppy, máy fax, máy scan máy chiếu và 
các thiết bị, máy văn phòng khác) - Bán buôn máy móc, thiết bị điện dân dụng và công nghiệp, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy điều hòa 10%

4

4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ máy văn phòng: máy vi tính, máy photocoppy, máy fax, máy scan máy chiếu và các thiết 
bị, máy văn phòng khác - Bán lẻ phần mềm - Bán lẻ thiết bị viễn thông: điện thoại cố định, điện thoại di 
động, máy bộ đàm và các viễn thông khác - Bán lẻ các thiết bị điện, điện tử, điện dân dụng, điều hòa 10%

5 4742 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 10%

6 4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 
khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh : Chia làm 2 loại

Đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh : 10%

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 8%

7 4761
Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm 8%

8 4933  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 8%

9 7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Cho thuê máy văn phòng máy vi tính, máy photocoppy, máy in và các loại máy văn phòng khác 8%

10 9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 8%
11 9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc 8%
12 9521 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 8%

Ghi chú:
1 Máy in, Photo, Scan, máy tính … mực, phụ tùng kèm theo: Thuế sất 10%
2 Cho thuê, sửa chữa, vận chuyển, VPP ...: Thuế suất 8%


